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A. MÔN TOÁN  

1. Số học: Phân số  

- Cấu tạo, đọc, viết, so sánh phân số. 

- Phân số và phép chia số tự nhiên 

- Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân 

số. 

- Các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia phân số. 

- Tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết của phép tính. 

- Áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân để thực hiện tính thuận 

tiện. 

 2. Đại lượng:  

- Đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn  

- Đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ  

- Đơn vị đo diện tích: m
2
, dm

2 
, mm

2 
 

3. Hình học:  

- Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. 

- Hình bình hành, hình thoi 

4. Giải toán có lời văn:  

- Tìm số trung bình cộng. 

- Giải bài toán rút về đơn vị 

- Tìm phân số của một số. 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc  

- Đọc tiếng: Đọc các bài đọc từ tuần 28 đến hết tuần 33, trả lời 1 câu hỏi về 

nội dung bài đọc. 

- Đọc hiểu: Đọc hiểu nội dung, hình thức; liên hệ, so sánh, kết nối,… một 

văn bản là câu chuyện, bài văn, bài thơ…không có trong SGK. 

2. Kiến thức Tiếng Việt 

- Danh từ (danh từ chung, danh từ riêng), động từ, tính từ 

- Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ. 

- Dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn. 



- Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức. 

- Lựa chọn từ ngữ. 

3. Viết: Miêu tả cây cối 

C. MÔN KHOA HỌC 

- Bài 20: Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm 

- Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể. 

- Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng. 

- Bài 27: Phòng tránh đuối nước. 

- Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên 

D. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

- Bài 15: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung. 

- Bài 16: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung 

- Bài 18: Cố đô Huế. 

- Bài 22: Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên. 

- Bài 25: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ. 

E. MÔN CÔNG NGHỆ: Chủ đề Công nghệ và đời sống:  

- Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh 

- Bài 9: Lắp ghép mô hình rô-bốt 

- Bài 11: Làm đèn lồng 

F. MÔN TIN HỌC 

- Ôn tập các bài từ tuần 19 đến hết tuần 30. 

F. MÔN TIẾNG ANH 

- Ôn tập các bài từ tuần 19 đến hết tuần 31. 
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